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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 41/2021/DS-ST 

Ngày: 25/5/2021 

   vi   “Tranh  hấp hợp đồng 

tín dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n   r  n          n ; 

Cá  Hội thẩm nhân dân: Ông Phan S    á  v   n    u  n  u     n; 

 - Thư ký phiên tòa: Ông  r n   m  u n –     ký Tòa án n ân dân  u ện 

Đắk M l. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham 

gia phiên toà: B             n  –   ểm sát v ên. 

 Ngày 25/5/2021, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân  u ện Đắk M l, tỉn  Đắk   n  

xét xử s  t ẩm   n  k    vụ án t ụ lý số: 415/2020/TLST-DS, ngày 16/12/2020 

về v ệ : “Tranh  hấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 

25/2021/QĐXX-ST ngày 15/4/2021 v  Qu ết đ n   o n p  ên tò  số: 

29/2021/QĐXX-ST ngày 04/5/2021,   ữ   á  đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng A;  

Đ     ỉ:  ò  n     5 Bán đảo  Đ, qu n M, t  n  p ố       . 

Ng  i đ i di n th o pháp  u t: Ông    n  Qu ết    –      vụ:   n  

  ám đố ; 

Ng  i đ i di n th o ủy quy n: Ông   ạm   –       ụ:   ám đố  p òn  

   o d      ân   n     n  sá   X       u ện Đ k M l, tỉn  Đ k   n  (t  o 

qu ết đ n     qu ền số 7300/QĐ-     n    19/9/2019       n    ám đố  

Ngân hàng A). 

Đ a chỉ:  ố 01B   u  n  r      n , t   tr n Đ k M l,  u ện Đ k M l, tỉn  

Đ k   n .  

- Bị đơn:      r n     B     r -  ắn  m t, đ  l m t   tụ  n êm  ết   p lệ 

Đ     ỉ:    n X, x  M,  u ện Đ k M l, tỉn  Đ k   n . 

- Ng  i    quy n  ợi  ngh a vụ  iên quan  Anh   u  n Qu n    -  ắn  m t, 

đ  l m t   tụ  n êm  ết   p lệ;  

Đ     ỉ:    n X, x  M,  u ện Đ k M l, tỉn  Đ k   n . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Th o nội dung đơn  h i  i n ng y 10/12/2020    i  hai trong quá trình giải 

quyết vụ án v  t i phiên tòa đ i di n th o ủy quy n  ủa nguyên đơn ông  h m H 

trình   y  N    16/6/2016,         r n     B     r đ            ,      ựu 

   ến   n  x  M   n  xét v   vốn,      n n ân x  M xá  n  n đố  t  n  t ụ 

  ởn  v  đ      òn     o d      ân   n     n  sá   x       u ện Đ k M l, 

tỉn  Đ k   n  p ê du ệt,   ả  n ân   o v   số t ền 15.000.000 đ n , theo   p 

đ n  v   vốn số 6600000707725704, t ờ   ạn   o v   l  48 t án , t ờ   ạn 

thanh toán ngày 16/6/2020, đ n  k  trả  ố  l  12 t án  v   số t ền 3.700.000 

đ n , l   su t cho vay 0,75 /t án , mụ  đ    v   để    m s    â     p ê.     

đến  ạn t  n  toán,     Tr k  n  trả n  số t ền  ố , t ền l   t  o   m kết. Do đ , 

  òn     o d    n ân   n     n  sá   x       u ện Đ k M l, tỉn  Đ k   n  đ  

  u ển n  quá  ạn đố  v   k oản v   trên kể t  n    17/6/2020.  

- Bị đơn  hị Tr n Thị  í h Tr v  ng  i    quy n  ợi  ngh a vụ  iên quan anh 

Nguy n  uang  :  ò  án n ân dân  u ện Đắk M l đ  tốn  đạt h p lệ  á  v n 

bản tố tụn , n  n      Tr v   n  D k  n  đến  ò  án l m v ệ  v    n  k  n  

cung c p tài liệu, ch ng c  ch ng minh ho c có yêu c u phản tố, yêu c u đ c l p 

đối v i yêu c u khởi kiện c   n u ên đ n. 

Tạ  p  ên tò , n  ờ  đ  c  y quyền c a n u ên đ n đề ngh  H   đ ng xét xử 

bu c b  đ n p ải thanh toán cho Ngân hàng A t n    n  17.662.650 đ n , tron  

đ  số t ền n  gốc 15.000.000 đ n , t ền n  l   tron   ạn 1.013.431 đ n , l   quá 

 ạn 1.649.219 đ n , t n  đến n    xét xử s  t ẩm  n    25/5/2021 . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên toà phát 

biểu ý kiến:  

- Về việc tuân theo pháp lu t tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án c a 

Thẩm p án,     ký,     đ ng xét xử v  n u ên đ n đều ch p   n  đún  qu  

đ nh c a B  lu t Tố tụng Dân sự.     Tr v   n  D đ  đ  c triệu t p h p lệ nhiều 

l n n  n  vẫn vắng m t, đề ngh  H   đ ng xét xử tiến hành xét xử vắng m t đối 

v i     Tr v   n  D t  o qu  đ n  p áp lu t. 

 - Về n i dung vụ án:   n    Đ ều 26, 35, 39, 147, 227 v  262     B  lu t 

 ố tụn  dân sự; áp dụn   á  Đ ều 463, 466, 468, 470 c a B  lu t dân sự; Đ ều 91 

Lu t các t  ch c tín dụng đề ngh  H   đ ng xét xử ch p nh n yêu c u khởi kiện 

c   n u ên đ n về việc bu c b  đ n      r n     B     r p ả  trả cho Ngân hàng 

A số t ền  ố , t ền l   tron   ạn, t ền l   quá  ạn t n  đến n    xét xử s  t ẩm 

 n    25/5/2021  l  17.662.650 đ n  v  to n    l   su t p át s n  t  o   p đ n  

t n dụn    o đến k   t  n  toán xon  n ;  u      đ n p ả     u án p   dân sự s  

t ẩm t  o qu  đ n .  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   n    vào các tài liệu, ch ng c  có trong h  s  vụ án, kết quả xét hỏi, tranh 

lu n tại phiên tòa, H   đ ng xét xử nh n đ nh: 

 [1]. Về th  tục tố tụng: 

 [1.1]. Về quan hệ tranh ch p:   n    v o đ n k ởi kiện và các tài liệu ch ng 

c  kèm t  o xá  đ n  đâ  l  qu n  ệ pháp lu t tranh ch p h p đ ng tín dụng theo 

qu  đ nh tại khoản 3 Đ ều 26 c a B  lu t tố tụng dân sự.  
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 [1.2]. Về thời hiệu khởi kiện: Vụ án còn trong thời hiệu khởi kiện  

 [1.3]. Về thẩm quyền giải quyết: B  đ n      r n     B     r    đ     ỉ tạ  

thôn X, x  M,  u ện Đ k M l, tỉn  Đ k   n .  o đ ,  ò  án n ân dân  u ện 

Đắk M l, tỉn  Đắk   n  t ụ lý l  đún  qu  đ n  tạ  k oản 3 Đ ều 26; k oản 1 

Đ ều 35 v  k oản 1 Đ ều 39 B  lu t  ố tụn  dân sự. 

 [1.4]. Về sự vắng m t c a b  đ n v  n  ờ     qu ền l  , n     vụ l ên qu n: 

     r n     B     r v   n    u  n Qu n    m   dù đ  đ  c Tòa án triệu t p 

nhiều l n  đ  t ến hành thông báo, niêm yết t  o đún  qu  đ nh c a pháp lu t) 

n  n  k  n  đến Tòa án làm việc; không cung c p tài liệu, ch ng c     để bảo vệ 

quyền và l i ích h p pháp c a mình nên phải ch u h u quả về việc k  n  đ   r  

ch ng c  để ch ng minh theo khoản 4 Đ ều 91 B  lu t tố tụng dân sự.  ạ  p  ên 

tò ,     Tr v   n  D vẫn k  n     m t nên     đ n  xét xử t ến   n  xét xử vắng 

m t     Tr v   n  D theo qu  đ nh tạ  Đ ều 227 v  Đ ều 228     B  lu t  ố tụn  

dân sự. 

 [2]. Về n i dung tranh ch p:  

 [2.1].  ề   p đ n  t n dụn : H p đ ng tín dụn    ữ  v   vốn số 

6600000707725704, ký n    16/6/2016   ữ      Tr v     òn     o d      ân 

  n     n  sá   x       u ện Đ k M l, tỉn  Đ k   n  vay số tiền 15.000.000 

đ ng, lãi su t   o v   0,75 /01 t án , t ời hạn cho vay là 48 tháng.     v y, 

việc giao kết h p đ ng tín dụng giữa các bên là có th t, n i dung thỏa thu n trong 

h p đ ng phù h p v   qu  đ nh c a pháp lu t. 

 [2.2]. Về yêu c u thanh toán n  gố  v  t ền l  : N i dung thỏa thu n   ữ  

  ân   n  v       Tr tron       đề n    v   vốn k êm p   n  án sử dụn  vốn 

vay phù h p v   qu  đ nh c     ân   n      n  c về việc cho vay c a các t  

ch c tín dụng tạ  Đ ều 3, Đ ều 91 Lu t các t  ch c tín dụng, phù h p v i các quy 

đ nh tạ  Đ ều 357 v  Đ ều 468 c a B  Lu t dân sự. Quá trình thực hiện h p đ n , 

k   đến  ạn t  n  toán     Tr      trả   o   ân   n  số t ền  ố  15.000.000 

đ n ,   ỉ t  n  toán đ    số t ền l   l  4.329.663 đ n .    v  , c n ch p nh n 

yêu c u khởi kiện c   n u ên đ n,  u c b  đ n     Tr phả  t  n  toán   o   ân 

  n  số t ền  ố  15.000.000 đ n , t ền l   l  2.662.650 đ n  v  to n    l   su t 

phát s n  t  o   p đ n  t n dụn    o đến k   t  n  toán xon  n . 

 [3]. Xét qu n đ ểm đề ngh  c   đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk 

Mil tại phiên toà l       n   , H   đ ng xét xử c n ch p nh n. 

 [4]. Về án phí:      r n     B     r p ả  ch u án p   dân sự s  t ẩm t  o 

qu  đ nh c   p áp lu t.  

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

          n    khoản 3 Đ ều 26; Đ ều 35; Đ ều 39; Đ ều 147, Đ ều 227, Đ ều 228, 

khoản 2 Đ ều 244, Đ ều 262 v  Đ ều 266 c a B  lu t Tố tụng dân sự;  á  Đ ều 

357, 463, 466, 468 c a B  lu t dân sự n m 2015;  á  Đ ều 3, 91, 95 Lu t các t  

ch c tín dụng; khoản 2 Đ ều 26 c a Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 



4 

 

30/12/2016 qu  đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử: 

 1. Ch p nh n yêu c u khởi kiện c   n u ên đ n Ngân hàng A về việc “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng” v i b  đ n      r n     B     r. 

 Bu        r n     B     r phải trả cho Ngân hàng A t n  số t ền đến n    

xét xử s  t ẩm  n    25/5/2021  l  17.662.650 đ n      i  ảy tri u  sáu tr m 

sáu m ơi hai nghìn  sáu tr m n m m ơi đồng , tron  đ  số t ền  ố  l  

15.000.000 đ n      i   m tri u đồng , t ền l   tron   ạn  l  1.013.431 đ n  

  ột tri u   hông tr m m  i  a nghìn    n tr m  a m ơi m t đồng  v  t ền l   

quá  ạn l  1.649.219 đ n    ột tri u  sáu tr m   n m ơi  hín nghìn  hai tr m 

m  i  hín đồng . 

 Kể t  ngày tiếp theo c a ngày xét xử s  t ẩm (ngày 26/5/2021)      r n     

B     r phải tiếp tục ch u khoản tiền lãi phát sinh theo m c lãi su t đ  c thỏa thu n 

tại h p đ ng v   vốn số 6600000707725704, ký n    16/6/2016   o đến khi trả 

xong n .  

 2. Về án phí:      r n     B     r phải n p số t ền 883.133 đ n  (Tám tr m 

tám m ơi  a nghìn  một tr m  a m ơi  a đồng) án phí dân sự s  t ẩm. 

 3. Về quyền kháng cáo:   u ên đ n    qu ền kháng cáo bản án trong hạn 

15  m ờ  l m  n    kể t  ngày tuyên án; b  đ n    qu ền kháng cáo bản án trong 

hạn 15  m ờ  l m  n    kể t  ngày nh n đ  c bản án ho c bản án đ  c niêm yết 

t  o qu  đ nh c a pháp lu t. 

 Tr  ng hợp bản án, Quyết định đ ợ  thi h nh th o quy định t i Đi u 2 Lu t 

thi hành án Dân sự thì ng  i đ ợc thi hành án dân sự  ng  i phải thi hành án 

dân sự có quy n thỏa thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, tự nguy n thi 

hành án hoặc bị   ỡng chế thi h nh án th o quy định t i  á  Đi u 6, 7, 7a, 7b và 

9 Lu t thi hành án Dân sự. Th i hi u thi h nh án đ ợc thực hi n th o quy định 

t i Đi u 30 Lu t thi hành án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Đắk Nông; 

- VKSND huyện Đắk Mil; 

- Chi cục THADS huyện Đắk Mil; 

- Đ  n  sự; 

-   u   ,   . 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

         đ  ký và đóng d u  
 

 

 

 

 

 

 

T ƣơn  N ọc Th nh 

 

 

 


